
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH KON TUM                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN 

      HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM

(Kèm theo Quyết định số 56/2007/QĐ-UBND,

 ngày 14  tháng 12  năm 2007 của UBND tỉnh Kon Tum)

A. BẢNG GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH KHU DÂN CƯ HUYỆN KONPLÔNG
                                                                                              ĐVT : đồng/m2
	STT
	Tên đường
	Đơn giá 
	Ghi chú

	1
	Đường Quốc lộ 24
	
	

	1.1
	Đường QL 24 từ Đèo Măng Đen (điểm đầu Thị trấn huyện) đến cuối Trung tâm Y tế huyện
	300.000
	

	2
	Đường Tỉnh lộ 676
	
	

	2.1
	Đoạn từ QL 24 đến ngã ba Nhà máy nước
	200.000
	

	2.2
	Từ ngã ba Nhà máy nước đến cuối đường quy hoạch Trung tâm huyện
	180.000
	

	3
	Đường khu Trung tâm hành chính huyện
	
	

	3.1
	Đường số 1: Từ QL 24 đến đường số 9
	200.000
	

	3.2
	Đường số 2: Từ QL 24 đến đường số 6
	200.000
	

	3.3
	Đường số 3: Từ QL 24 đến đường số 6
	200.000
	

	3.4
	Đường số 4: Từ TL 676 đến đường số 3
	200.000
	

	3.5
	Đường số 5: Từ TL 676 đến đường số 3
	200.000
	

	4
	Đường khu dân cư phía Bắc huyện
	
	

	4.1
	Đường số 6: Từ TL 676 đến đường số 9
	200.000
	

	4.2
	Đường số 7: Từ TL 676 đến đường số 9
	200.000
	

	4.3
	Đường số 8: Từ TL 676 đến đường số 9
	200.000
	

	4.4
	Đường số 9: Từ TL 676 đến đường số 6
	200.000
	

	4.5
	Các đường quy hoạch khu dân cư phía Bắc khác
	150.000
	

	5
	Đường khu dân cư phía Đông huyện
	
	

	5.1
	Đường số 5 trung tâm hành chính nối dài (đoạn từ đường số 3 đến đường số 9)
	200.000
	

	5.2
	Đường số 9: Từ QL 24 đến đường số 6
	200.000
	

	5.3
	Các đường khu dân cư phía Đông khác
	150.000
	

	6
	Các đường quy hoạch khu dân cư phía Nam 
	100.000
	

	7
	Các tuyến đường QH khu TT thương mại
	100.000
	

	8
	Các đường du lịch
	
	

	8.1
	Đường du lịch số 2 (quanh hồ trung tâm): Từ QL 24 đến TL 676
	150.000
	

	8.2
	Đường du lịch số 1: Từ TL 676 xuống hồ Đắk Ke và ra QL 24
	150.000
	

	8.3
	Đường QL 24 đi thác Pau Sủ
	100.000
	

	8.4
	Đường QL 24 đi thủy điện Đắk Pône
	150.000
	

	8.5
	Các tuyến đường nhánh nối QL 24 đến đường du lịch số 1
	150.000
	

	8.6
	Các tuyến đường du lịch khác
	100.000
	


B. BẢNG GIÁ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN
                                                                                       ĐVT : đồng/m2
	STT
	Khu vực
	Đơn giá 
	Ghi chú

	1
	Xã Măng Cành
	
	

	1.1
	Đất khu dân cư dọc TL 676
	20.000
	

	1.2
	Đất khu dân cư khác
	5.000
	

	2.2
	Xã Đắk Long
	
	

	2.1
	Đất khu dân cư dọc QL 24
	20.000
	

	
	Đất khu dân cư khác
	5.000
	

	3
	Xã Hiếu
	
	

	3.1
	Đất khu dân cư dọc QL 24
	15.000
	

	3.2
	Đất khu dân cư khác
	5.000
	

	4
	Xã Pờ Ê
	
	

	4.1
	Đất khu dân cư dọc QL 24
	15.000
	

	4.2
	Đất khu dân cư khác
	5.000
	

	5
	Xã Ngọc Tem
	
	

	5.1
	Đất khu dân cư dọc đường vào trung tâm xã 
	10.000
	

	5.2
	Đất khu dân cư khác
	4.000
	

	6
	Xã Đắk Ring
	
	

	6.1
	Đất khu dân cư dọc TL 676
	10.000
	

	6.2
	Đất khu dân cư khác
	4.000
	

	7
	Xã Đắk Nên
	
	

	7.1
	Đất khu dân cư dọc TL 676
	10.000
	

	7.2
	Đất khu dân cư khác
	4.000
	

	8
	Xã Đắk Tăng
	
	

	8.1
	Đất khu dân cư dọc TL 676
	10.000
	

	8.2
	Đất khu dân cư khác
	4.000
	

	9
	Xã Măng Bút
	
	

	9.1
	Đất khu dân cư dọc đường vào trung tâm xã 
	10.000
	

	9.2
	Đất khu dân cư khác
	4.000
	


C. ĐẤT NÔNG NGHIỆP – ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
                                                                                                                      ĐVT : Đồng/m2
	KHU VỰC
	HẠNG ĐẤT
	GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM
	GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM
	ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

	Xã Măng Cành
	4
	3.000
	2.500
	1.500

	Xã Đăk Long
	4
	3.000
	2.500
	1.500

	Xã Hiếu
	4
	3.000
	2.500
	1.500

	Xã Pờ Ê
	4
	3.000
	2.500
	1.500

	Xã Ngọc Tem
	4
	2.500
	2.000
	1.000

	Xã Đăk Ring
	4
	2.500
	2.000
	1.000

	Xã Đăk Nên
	4
	2.500
	2.000
	1.000

	Xã Măng Bút
	4
	2.500
	2.000
	1.000

	Xã Đăk Tăng
	4
	2.500
	2.000
	1.000


D. BẢNG GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN
                                                                                                                      ĐVT : Đồng/m2
	KHU VỰC
	HẠNG ĐẤT
	GIÁ ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

	Xã Măng Cành
	6
	1.000

	Xã Đăk Long
	6
	1.000

	Xã Hiếu
	6
	1.000

	Xã Pờ Ê
	6
	1.000

	Xã Ngọc Tem
	6
	1.000

	Xã Đăk Ring
	6
	1.000

	Xã Đăk Nên
	6
	1.000

	Xã Măng Bút
	6
	1.000

	Xã Đăk Tăng
	6
	1.000


E. BẢNG GIÁ ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP 

TẠI NÔNG THÔN
                                                                                                                     ĐVT : Đồng/m2
	STT
	KHU VỰC
	GIÁ ĐẤT
	GHI CHÚ

	1
	Xã Măng Cành
	5.000
	

	2
	Xã Đăk Long
	10.000
	

	3
	Xã Hiếu
	5.000
	

	4
	Xã Pờ Ê
	5.000
	

	5
	Xã Ngọc Tem
	5.000
	

	6
	Xã Đăk Ring
	5.000
	

	7
	Xã Đăk Nên
	5.000
	

	8
	Xã Măng Bút
	5.000
	

	9
	Xã Đăk Tăng
	5.000
	



G. BẢNG GIÁ ĐẤT VƯỜN, AO NẰM XEN KẼ TRONG KHU VỰC ĐẤT Ở NÔNG THÔN
                                                                                                                          ĐVT : Đồng/m2
	KHU VỰC
	HẠNG ĐẤT
	GIÁ ĐẤT 
	GHI CHÚ

	Xã Măng Cành
	4
	3.500
	

	Xã Đăk Long
	4
	3.500
	

	Xã Hiếu
	4
	3.500
	

	Xã Pờ Ê
	4
	3.500
	

	Xã Ngọc Tem
	4
	3.000
	

	Xã Đăk Ring
	4
	3.000
	

	Xã Đăk Nên
	4
	3.000
	

	Xã Măng Bút
	4
	3.000
	

	Xã Đăk Tăng
	4
	3.000
	



H. BẢNG GIÁ ĐẤT QUY HOẠCH CÁC KHU DU LỊCH
                                                                                                                   ĐVT : đồng/m2
	STT
	KHU VỰC
	ĐƠN GIÁ
	GHI CHÚ

	1
	Đất quy hoạch khu hồ Toong Đam
	30.000
	

	2
	Đất quy hoạch khu hồ Toong Zơ ri
	30.000
	

	3
	Đất quy hoạch hồ trung tâm
	60.000
	

	4
	Đất quy hoạch hồ, thác Đăk Ke
	60.000
	

	5
	Đất quy hoạch thác Pasih
	30.000
	

	6
	Đất quy hoạch các khu du lịch khác
	20.000
	

	
	
	
	



I. Giá đất quy hoạch khu công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Măng Đen: 60.000đ/m2
                                                                                         TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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